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TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA GIBERELIN  
LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG Ở VI TẢO CHAETOCEROS LAUDERI RALFS 

Nguyễn Thị Kim Ánh*, Lê Thị Trung† 

1. Giới thiệu 

Vài năm trở lại đây, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam phát triển rất 
mạnh. Nhiều công trình nghiên cứu về sản xuất giống ở các loài ốc hương, sò 
điệp, trai ngọc, một số loài cá biển đã thành công và có triển vọng lớn [6]. Vi tảo 
là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn của nhiều loài sinh vật biển và tạo 
ra năng suất sơ cấp cho các thủy vực [1]. Việc nghiên cứu nuôi tảo làm thức ăn 
tươi sống cho động vật thuỷ sản nói chung được bắt đầu từ hai thập kỉ trước.  

Chúng tôi đã tiến hành phân lập một số loài vi tảo thuộc vùng biển Cần Giờ 
và khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên sự sinh trưởng của các 
loài phân lập được. Kết quả cho thấy loài Chaetoceros lauderi Ralfs phát triển tốt 
trên môi trường f/2 [2]. dưới điều kiện ánh sáng 3.000 lux ± 500, nhiệt độ 25 oC ± 
2, chu kì sáng tối 12:12, độ ẩm 60- 67 %, pH ≈ 8.  

Theo đó, chúng tôi bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của giberelin lên sự tăng 
trưởng ở vi tảo này.   

2. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Vật liệu 

Chaetoceros lauderi Ralfs phân lập được từ nước biển Cần Giờ (12/2006). 

2.2. Phương pháp 

Mẫu vi tảo được nuôi theo phương pháp bán liên tục trong bình tam giác 500 
ml chứa 250 ml môi trường f/2 có bổ sung giberelin với các nồng độ:10-6 g/l, 10-7 

g/l, 10-8 g/l và 10-9 g/l. Mỗi ngày lấy 50 ml dịch nuôi tảo, bổ sung lại vào dịch nuôi 
50 ml môi trường tương ứng. Các thao tác được thực hiện trong tủ cấy vô trùng.  

Điều kiện phòng nuôi: nhiệt độ 25 oC ± 2, cường độ ánh sáng 3.000 lux ± 
500, chu kì sáng tối 12:12, độ ẩm 60- 67 %, pH # 8.  

Quan sát sự thay đổi hình thái vi tảo bằng kính hiển vi quang học.  

                                                
* Học viên cao học, Trường ĐH KHTN Tp. HCM 
† TS. – Trường ĐHSP Tp. HCM 
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Xác định đường cong tăng trưởng bằng phương pháp đếm tế bào dưới buồng 
đếm hồng cầu (Guillard, Sieracki, 2005).  

Tốc độ tăng trưởng được tính theo công thức:  ./ln
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Với  r  :  tốc độ tăng trưởng 

 t1, t2  :  hai thời điểm trên đường cong tăng trưởng 

 N1, N2  :  mật độ tế bào ở các thời điểm tương ứng (Wood et al., 2005).  

Hàm lượng diệp lục tố có trong mẫu được trích và đo theo phương pháp 
quang phổ [4].  

Xác định cường độ quang hợp/hô hấp của dịch nuôi tảo dựa vào lượng 
oxygen thải ra/tiêu thụ ở một thể tích nhất định trong khoảng thời gian xác định 
[8]. Lượng oxygen thay đổi trong mẫu được đo bằng điện cực oxygen Clark 
(Hansatech Instruments, Norfolk, UK). Cường độ quang hợp/hô hấp theo đơn vị tế 
bào được tính dựa trên cường độ quang hợp/hô hấp của một thể tích mẫu (1,5 ml) 
và mật độ tế bào trong mẫu đo. Quang hợp được đo dưới ánh sáng 3000 lux ± 500, 
hô hấp được đo trong tối.  

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức lặp 
lại 3 lần. Các số liệu được xử l ý  thống kê bằng chương trình SPSS phiên bản 11.5 
dùng cho Windows.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của giberelin lên hình thái C. lauderi Ralfs 

Trong những ngày đầu sau cấy chuyền, hình thái C. lauderi ở các môi trường 
có bổ sung giberelin ít có sự khác biệt so với chuẩn (hình 1 A, D, G, J, M).  

Ở ngày thứ 6, đã xuất hiện sự sai khác về hình thái vi tảo. Tế bào trong các 
môi trường bổ sung giberelin có kích thước kéo dài hơn so với chuẩn (hình 1 B, E, 
H, K, N). Kết quả này có thể do đặc tính kích thích kéo dài tế bào của giberelin 
[9]. 

Ngày thứ 8, trong môi trường chuẩn (f/2) đã xuất hiện nhiều tế bào bị mất 
sắc tố (hình 1 C). Kết quả cũng tương tự ở môi trường có GA 10-7 g/l, GA 10-8 g/l 
(hình 1 C, I, L). Tuy nhiên, trong môi trường có GA 10-6 g/l và G 10-9 g/l, thể sắc 
tố trong tế bào vẫn chiếm thể tích lớn và đậm màu (hình 1 F, O).  
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Như vậy, có thể thấy rằng giberelin có tác dụng kéo dài tế bào vi tảo C. 
lauderi ở các nồng độ, đồng thời duy trì tốt thể sắc tố tế bào ở nồng độ 10-6 g/l và 
10-9 g/l.  

     

     

     

     

     
 

Hình 1. Hình thái C. lauderi dưới ảnh hưởng của giberelin ở các nồng độ 
khác nhau 
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 A, B, C  môi trường f/2, các ngày 4, 6, 8. 

 D, E, F : môi trường GA 10-6 g/l, các ngày 4, 6, 8. 

 G, H, I : môi trường GA 10-7 g/l, các ngày 4, 6, 8. 

 J, K, L : môi trường GA 10-8 g/l, các ngày 4, 6, 8. 

 M, N, O: môi trường GA 10-9 g/l, các ngày 4, 6, 8.  

   

3.2. Ảnh hưởng của giberelin lên đường cong tăng trưởng và tốc độ tăng 
trưởng 

Đối với vi tảo, hoạt tính giberelin đã được xác định trong dịch trích từ tảo và 
môi trường nuôi tảo lam Spirulina platensis [5]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về 
giberelin ở tảo silic chủ yếu ở dạng ngoại sinh.  

Nhìn chung, C. lauderi trong các môi trường bổ sung giberelin đều cho 
đường cong tăng trưởng thấp hơn so với chuẩn và đều có dạng chữ S. Đặc biệt, vi 
tảo trong môi trường GA 10-7 g/l cho mật độ thấp nhất, pha suy vong chậm và kéo 
dài (hình 2). Kết quả này có thể do giberelin thường tạo ra các điều kiện nghèo 
kiệt trong môi trường nuôi [7]. Nguồn dinh dưỡng bị hạn chế nên vi tảo giảm tốc 
độ phân chia tế bào, dẫn đến mật độ tế bào thấp hơn so với chuẩn.  

Đồng thời, dựa vào kết quả đo hàm lượng diệp lục tố kết hợp với quan sát 
hình thái vi tảo, có thể thấy rằng giberelin ở các nồng độ có tác dụng kéo dài kích 
thước tế bào. Môi trường có GA 10-6 g/l và GA 10-9 g/l giúp duy trì trạng thái của 
thể sắc tố tốt hơn so với chuẩn. Thể sắc tố đậm màu và trải đều trên bề mặt tế bào, 
hàm lượng diệp lục tố đo được cũng cao hơn so với chuẩn (hình 1 C, F, O; hình 3).   
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Hình 2. Đường cong tăng trưởng của C. lauderi 
dưới tác động của giberelin 

Hình 3. Hàm lượng diệp lục tố của C. lauderi 
dưới tác động của giberelin 
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Tốc độ tăng trưởng của C. lauderi trong các môi trường có bổ sung giberelin 
cho kết quả thấp hơn so với chuẩn trong ngày 4-5. Đặc biệt trong môi trường có 
GA 10-7g/l, tốc độ tăng trưởng có tăng lên ở ngày tiếp theo, nhưng sau đó cũng 
nhanh chóng suy giảm. Kết quả này cũng cho thấy GA 10-7g/l ức chế tăng trưởng 
của C. lauderi (Bảng 1).  

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng của C. lauderi Ralfs dưới tác động của 
giberelin ở các nồng độ khác nhau 

Tốc độ tăng trưởng hằng ngày Môi 
trường D4-D5 D5-D6 D6-D7 D7-D8 D8-D9 

f/2 0,72 ± 0,03e 0,14 ± 0,00d -0,09 ± 0,00b -0,29 ± 0,03a -0,02 ± 0,00c 

GA 10-6 0,62 ± 0,03d* 0,24 ± 0,01c* -0,13 ± 0,03a -0,03 ± 0,01b* -0,06 ± 0,01b 

GA 10-7 0,16 ± 0,03c* 0,31 ± 0,01d* -0,02 ± 0,03b -0,11 ± 0,01a* -0,02 ± 0,01b 

GA 10-8 0,40 ± 0,03d* 0,18 ± 0,01c -0,07 ± 0,03b -0,35 ± 0,01a -0,09 ± 0,01b* 

GA 10-9 0,38 ± 0,03d* 0,14 ± 0,01c -0,24 ± 0,03a* -0,06 ± 0,01b -0,02 ± 0,01b 

Các số trung bình trong hàng với các mẫu tự khác nhau khác biệt có ý nghĩa 
ở mức p = 0,05 %. 

Dấu * chỉ sự khác biệt giữa các nghiệm thức với đối chứng. 

3.3. Ảnh hưởng của giberelin lên cường độ quang hợp/hô hấp 

Trong môi trường có GA 10-6 g/l, cường độ quang hợp của C. lauderi lúc đầu 
được duy trì tương đương với chuẩn, sau đó giảm mạnh ở ngày 6 và 7. Với GA 10-

9 g/l, hoạt động quang hợp diễn ra mạnh vào ngày 5, các ngày khác cũng ít khác 
biệt so với chuẩn Đặc biệt, trong môi trường có GA 10-7 g/l và GA 10-8 g/l, vi tảo 
giảm quang hợp nhiều so với chuẩn ở ngày 4, nhưng duy trì tương đối ổn định 
trong những ngày sau đó (hình 4). 

Cường độ hô hấp của Ch. lauderi dưới tác động của GA 10-6 g/l cũng được 
duy trì tương đương so với chuẩn.  

Ở ngày 5, loài vi tảo này gia tăng hoạt động hô hấp trong hầu hết các môi 
trường có bổ sung giberelin (ngoại trừ GA 10-6 g/l) (hình 5). 
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Hình 4. Cường độ quang hợp của C. lauderi 
dưới tác động của giberelin ở các nồng độ 
khác nhau 

Hình 5. Cường độ hô hấp của C. lauderi 
dưới tác động của giberelin ở các nồng 
độ khác nhau 

 

Nhìn chung, trong các môi trường có bổ sung giberelin, vi tảo đều tăng hô 
hấp, giảm quang hợp từ ngày thứ 4 đối với môi trường GA 10-7g/l, GA 10-8 g/l và 
từ ngày thứ 5 đối với hai môi trường còn lại.  

Như vậy, trong môi trường có giberelin, do bị hạn chế khả năng hấp thu dinh 
dưỡng nên vi tảo giảm sức tăng trưởng. Mặc dù vậy, giberelin lại có tác dụng kích 
thích tế bào vi tảo kéo dài kích thước ở tất cả các nghiệm thức. Đồng thời duy trì 
thể sắc tố, tăng hàm lượng diệp lục tố của vi tảo trong môi trường có GA 10-6 g/l 
và GA 10-9 g/l. Nguồn năng lượng cho các hoạt động này của vi tảo chủ yếu lấy từ 
hô hấp tế bào.  

4. Kết luận 

Trong tất cả các nghiệm thức, đường cong tăng trưởng của C. lauderi có 
dạng chữ S, đỉnh tăng trưởng đạt được ở ngày thứ 6 sau cấy chuyền.  

Giberelin không thúc đẩy sự gia tăng mật độ tế bào trong dịch nuôi. Đặc biệt, 
môi trường có GA 10-7 g/l ức chế mạnh tăng trưởng của vi tảo. 

Dưới ảnh hưởng của giberelin, hình thái C. lauderi có sự thay đổi, tế bào gia 
tăng kích thước, dài hơn so với chuẩn. Giberelin nồng độ 10-6 g/l và 10-9 g/l giúp 
duy trì ổn định hàm lượng diệp lục tố, thể sắc tố được duy trì, chiếm thể tích lớn 
trong tế bào và có màu sắc đậm.   
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Tóm tắt 

Tìm hiểu ảnh hưởng của Giberelin lên sự tăng trưởng ở vi tảo 
Chaetoceros Lauderi ralfs 

Hiện nay, vi tảo là một đối tượng đang được chú ý  nhiều trong nuôi trồng 
thuỷ hải sản. Tuy nhiên ở Việt Nam ít có các nghiên cứu về sinh l ý vi tảo. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của giberelin (GA3) lên sự 
tăng trưởng của loài tảo silic Chaetoceros lauderi Ralfs. Kết quả cho thấy GA3 ở 
nồng độ 10-7 g/l ức chế tăng trưởng. Hình thái tế bào Ch. lauderi được duy trì ổn 
định dưới ảnh hưởng của giberelin trong khoảng nồng độ 10-6-10-9 mg/l.  

Abstract 

Preliminary study of the influence of Gibberellin  

on Chaetocercs lauderi Raffs growth 

Microalgae physiology is a research field which has been investigated since 
several decades, but there are still now few researches and publications in 
Vietnam. In this study, our aim is to learn how giberelins (GA3) influences on 
growth and cell morphology of diatoms Chaetoceros lauderi Ralfs isolated from 
Can Gio coast (Ho Chi Minh City). We founded that GA3 at 10-7 mg/l inhibited the 
growth. The cell morphology of Ch. lauderi was remained steady under GA3 
concentration range of 10-6-10-9 mg/l.  

 


